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TANG CUONG QUAN LY NU'G'C THAI VA PHU PHAM
TRONG CHE BIEN CA PHE TAI SON LA

THONG DIEP CHINH

« Phuong phap ché bién wét phd bién tai cac co sé quy mé nhé tao ra luvong Ién nwée thai hitu co va phu
pham ca phé nhung phan I&n chua duoc xtr ly phu hop.

« M6 hinh thi diém ctia NOMAFSI cho thay hé thong xt ly nwére thai don gian két hop tai ché vo ca phé thanh
phan hitu co co thé gidm & nhiém va hé tro kinh té tuan hoan.

« Hudng dan ky thuat va hé tro dau tu cho xt ly chat thai ca phé co thé duoc tich hop vao cac chwong trinh va
chinh séach néng nghiép hién c6 dé thuc day nhan rong.

Duv an: Giai phap quan ly chat thai ca phé: Tich hop cac mé TOM TAT
hinh bén virng vé xir ly nwéc thai va phu pham vao chinh

Nganh ca phé la mét tru cot quan trong trong phat trién non
sach méi truwéng dia phuong 9 phe Lirgcotq ong trong p € g

nghiép cuda tinh Son La, v&i hon 21.400 ha canh tac va séan luong
! Dia diém: xa Chiéng Ban, huyén Mai Son, tinh Son La, hang nam dat 35.000-45.000 tan ca phé nhan. Tuy nhién, Son La
vigiam ) hién chura c6 co ché cu thé dé trién khai cac chinh séch quan Iy
7 | Thoi gian trien khai: 03/2024 dén 06/2025 chat thai trong ché bién ca phé. Phuong thirc ché bién ca phé uort
T6 chire thye hién: NOMAFSI R . . i s oy L

' ' pho bién tai dia phuwong tao ra lvong lon nuwde thai giau chat hiru
co va phu pham vé ca phé, trong khi phan 1&6n cac co s& ché bién
quy md hd va hop tac xa chua cé hé thong xir ly phu hop. Tinh
trang xa thai trurc tiép ra méi treorng dang gay 6 nhiém cuc bd, anh

Hé thong ndng nghiép: San xuat ca phé theo hwdng tuan
hoan & quy mé néng hé
D6 cao: 600-800m so v&i muc nuéc bién

Lwong mua & nhiét do trung binh: 1200-1400mm; 20-21 °C hudng dén sirc khoe cong dong va gia tang ap Iuc quan ly moi
truong & cap dia phwong. Tinh Son La da ban hanh Nghi quyét
Cac nguyén tac ndng nghiép sinh thai: 128/2020/NQ-HDND nh&m khuyén khich dau tw vao néng nghiép

va ché bién néng san, trong dé c6 ndi dung ho tro co sé ché bién.
Tuy nhién, trén thuc té cac co ché hd tro cho xtr ly nwée thai va tai
ché phu pham ca phé van chua duoc cu thé hda trong trién khai.

Tai ché Giam dau vao Strc khoe dat
Strc khoe vat

badang héa Tinh hiép luc nuoi Tinh két néi
kinh té

Pa dang sinh hoc

DPoéng sang tao Quan trj dat dai va tai

SUTHERHché oo It Tinh g bhog Sy tham gia it nguyen tien i Két qua md hinh thi diém do Vién Khoa hoc Ky thuat Néng lam
nghiép mién nui phia Badc (NOMAFSI) trién khai tai huyén Mai Son
Phan muc san pham tri thirc cla ALISEA : cho thay cac giai phap xt ly sinh hoc chi phi thap va tai ché phu
Hé théng nong nghiép Sirc khoe P~ pham f:a Qhe co6 thé ap dung hley qua & quy md hop tac‘: xa Ya co
gl s& ché bién nho. Dwa trén cac két qua nay, NOMAFSI dé xuéat tich

Pong sang tao tri . N o L . Hé théng thuc pha ’ Y / P N 5. A \ , P N >
Cong bing va i T6 chirc nong dan A Sk e hop cac giai phap xur ly chat thai ca phé vao chinh sach cap tinh
- R - 2 thong qua ba huéng hanh déng chinh: (i) xay dwng huwdng dan ky

T[1u nhapyahleuqula Giam dAu vao QuantArgdatAda|vahta| Tai ché R ., . . i x ' , i . .. .
néng nghiép sinh thel nguyén thién nhién thuat cho co s& ché bién; (ii) I6ng ghép ho tro xtr ly chat thai vao
Quan§ het gicng Gia i heiva ché o b dang s hoe cac co ché ho tro dau tu hién co; va’(m) tich hop quan ly chat thai

én uong ca phé vao cac chuong trinh phat trién ndbng nghiép cua tinh.

Chinh sach hé tro Kién thirc, thurc tién L )
va gia tri truy&n théng Quan ly nguén nuéc
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& cdp quéc gia, Vit Nam da thiét 1ap khung phap ly
twong ddi day di cho quan ly chat thai va kiém soat & nhiém
moi trudng. Luat Bao vé madi tredng 2020 quy dinh cac co
sé& san xuat phai thu gom va xt ly nuée thai dat quy chuéan
trwde khi xa ra moi truwdrng, dong thoi khuyén khich tai sir
dung nuéc thai sau xtr ly khi dap (rng yéu cau maéi truworng
(Piéu 72). Cac quy dinh nay duwoc cu thé hoa thdng qua
Nghi dinh 08/2022/ND-CP, Théng tw 02/2022/TT-BTNMT
va hé thédng quy chuén ky thuat quéc gia vé méi trwedng, tao
co s& phap ly va ky thuat cho quan ly nwéc thai tir hoat
dong san xuat va ché bién noéng san.

Song song v¢&i cac cong cu quan ly méi trudng, Chinh
phl cling thic dady kinh té tuan hoan va néng nghiép bén
virng. Quyét dinh 687/QD-TTg (2022) vé P& an phat trién
kinh té tuan hoan & Viét Nam dat muc tiéu str dung hiéu qua
tai nguyén va tang cuwong tai ché chat thai; trong dé phan
dau dén nam 2030 70% rac thai hiru co & khu vuc nbng
thon duoc tai ché thong qua cac mé hinh kinh té tuan hoan.
Pé an ciing khuyén khich 16ng ghép cac md hinh kinh té
tuan hoan vao ké& hoach phat trién cta cac dia phuong.

Tuy nhién, trong thuc té trién khai, viéc ap dung cac quy
dinh vé quan ly nwdc thai va cac dinh hudng kinh té tuan
hoan trong Iinh vure ché bién ndng san quy mé nhé van con
gdp nhiéu thach thirc. Cac huéng dan ky thuat va giai phap
phu hop véi diéu kién san xuat & ndng thén con twong doi
han ché. Khoang tréng nay dac biét rd trong cac nganh ché
bién néng san phan tan nhu ca phé tai cac vung néng thon.
Son La la mét trong nhi¥rng vung san xuéat ca phé trong diém
cla khu vue Tay Bac, véi co cau san xuat chd yéu dua vao
nong hd va hop tac xa quy moé nhod. Phan én ca phé duoc
ché bién theo phuong phap wat, tao ra lwgng I¢n nudc thai
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c6 ham lwvgng BOD, COD, TSS va amoni cao, cung v&i phu
phdm vé ca phé chiém khoang 64-65% trong lrong qua tuoi.

& cép dia phwong, tinh Son La da ban hanh Nghi quyét
128/2020/NQ-HDND nham khuyén khich dau tw vao néng
nghiép va néng thon, trong d6 cho phép hd trg mét phan chi
phi xay dung co s& so ché, nha xuwdng, thiét bi va hé thong
Xt ly chat thai trong cac du an ché bién néng san. Chinh sach
nay tao diéu kién cho doanh nghiép va hop tac xa dau tu vao
ha tang ché bién va xtr ly méi trueorng. Tuy nhién, mot s6 diéu
kién cua chinh séch, chang han yéu cau cong suat so ché ca
phé t8i thiéu 5.000 tan qué twoi/ndm va vung nguyén liéu dat
céc tiéu chudn nhu VietGAP hodc GlobalGAP v&i quy md tir
30 ha tr& 18n, cé thé khién cac co s& ché bién quy mé nhd
khé ti€p can ngudn hé tro. Trong khi dd, cac huwdng dan thuc
hanh vé xt ly nwée thai va tai sir dung phu phadm ca phé hién
chl yéu ton tai dwdi dang cac md hinh thi diém va tai liéu ky
thuat roi rac. Poéng thoi, tinh cling chwa c6 hwdng dan ky
thuat cu thé hodc co ché hd tro riéng cho viéc tai ché phu
pham ca phé theo huéng ndng nghiép tuan hoan. Nhirng yéu
t6 nay cho thay nhu cau can c6 cac hudng dan ky thuat va co
ché hd tro phu hop nham thuc day viéc ap dung cac mé hinh
Xt ly va tai sir dung phu phdm ca phé & quy mé co sé.

.

,,.”.mnam_\‘\\m‘.

.

4@! ‘36;
-”‘.‘( !
X

Tap hudn kiém tra déng G phén ttr vé ca phé



BANG CHU'NG THU'C TIEN TU' MO
HINH THI BIEM*

DPé danh gia kha nang ap dung céac giai phap xtr ly chat
thai phu hop véi diéu kién san xuat ca phé tai Son La,
NOMAFSI d3 trién khai mé hinh thi diém tai Hop tac xa Thai
Viét (xa Chiéng Ban, huyén Mai Son). M6 hinh tap trung vao
hai nhom thwe hanh chinh: (i) x&r ly nuwée thai bang hé thdng
sinh hoc chi phi thap va (ii) tai ché phu phdm céa phé theo
huédng kinh té tuan hoan.

Thay vi s&r dung cac céng nghé xtr ly phirc tap va chi phi
cao, mo hinh thi diém ap dung hé théng xt ly sinh hoc ba bé
don gian, phu hop v&i cac co sé ché bién ca phé quy mo
nhé. Hé théng gbm bé 14ng ban dau dé tach can, bé xir ly
sinh hoc ky khi gitp phan hly cac chat hitu co, va bé hiéu
khi két hop suc khi dé hoan thién qua trinh x{r ly nwdce thai.
Két qua quan tréc cho thay hiéu qua xt ly dang ké: BOD
giam tir 2.220 mg/L xuéng con 17 mg/L, COD giam tir 3.802
mg/L xuéng con 33 mg/L va TSS giam tir 170 mg/L xubng
con 65 mg/L, dat cac tiéu chuan méi truedng theo quy dinh.
Téng chi phi dau tw hé thong khoang 26,2 triéu déng cho
quy md xtr ly 100 tan quéa ca phé, mirc chi phi duwoc danh
gia la phu hop véi kha nang tai chinh cta nhiéu hop tac xa
va co s& ché bién nho.

Song song vai xit ly nwde thai, md hinh cling trién khai
thuc hanh tai ché phu phdm ca phé, trong dé vé qua ca phé
duwoc 0 véi phan chudng va ché pham vi sinh dé san xuat
phan hiru co, con ba ca phé duwoc st dung lam gid thé
hoadc cai tao dat. Chi phi xir ly khoang 735.000 dong cho
moi tan vé ca phé, ddng thdi cé thé thu dwoc khoang 600-
700 kg phan hiru co, gitp giam chi phi dau vao cho néng ho
va han ché lwong chat thai ran thai ra méi tredng.

Tw&i nurére déng u

Céc két qua thi diém cho thdy céac giai phap sinh hoc chi
phi thap co tinh kha thi cao déi véi cac co sé ché bién ca
phé quy mé nhd, vén chiém phan Ién co cau san xuét tai
Son La. V&i mirc dau tu twong déi thap va quy trinh van
hanh don gian, cac thuc hanh nay cé tiém nang nhan réng
théng qua céc chuong trinh ho tro ki thuat, khuyén néng va
chinh sach khuyén khich dau tu hién cé cla tinh. Diéu nay
cho thay viéc tich hop cac goi thue hanh xtr ly chat thai vao

chinh sach dia phuong co thé vira gép phan gidam 6 nhiém
madi trurng, va tao co s& dé nhan rong cac méd hinh xtr ly chat
thai phu hop véi quy md nhd, déng thdi hd tro phat trién chudi
gia tri ca phé theo hwdng bén virng.

*Tham khao hwéng dan ky thuat ctia mé hinh tai day:
o XU ly nuéec thai: https://byvn.net/fGVa
e Xt ly vé qua ca phé: https://byvn.net/IMXh

KHUYEN NGHI CHiNH SACH

Méc du khung chinh sach hién hanh da tao nén tang cho
quan ly méi trwdrng va thuc day kinh té tuan hoan trong néng
nghiép, viéc xt ly nudc thai va phu pham trong ché bién ca
phé quy mdé nhé van gap nhidu kho khan trong thuc té trién
khai. Néu khdng c6 céc bién phap hd tro phu hop, chi phi
khac phuc & nhiém méi truedng trong dai han cé thé cao hon
nhi@u so v&i chi phi hd tro cac co s& ché bién ap dung céc
giai phap x{r ly chét thai ngay tir dau. Két qua thir nghiém cla
NOMAFSI cho thay cac giai phap xtr ly sinh hoc chi phi thap
va tai ché phu phdm ca phé cé thé ap dung hiéu qua & quy
mo hop tac xa va co s& ché bién nho. Viéc 16ng ghép cac giai
phap nay vao chinh sach cép tinh co6 thé giup cai thién hiéu
qua quan ly moéi trwdong, déng thoi phiu hop vai dinh hudng
khuyén khich dau tw vao ché bién nong san theo Nghi quyét
128/2020/NQ-HDND.

Duwa trén két qua thlr nghiém mé hinh va phan tich chinh
sach, NOMAFSI xin dé xuat nhu sau:

XAY DUNG VA PHO BIEN HUONG DAN KY THUAT

CHOQ XU LY NU'OC THAI VA TAI SU DUNG PHU

PHAM CA PHE

S& Nong nghiép va Méi trurdrng tinh Son La nén chu tri xay

dung bd hudng dan kj thuat cho cac co s& ché bién ca phé,
bao gébm cac giai phap xt ly nwée thai sinh hoc chi phi thap
va cac phuwong phap tai ché vo ca phé thanh phan hiru co.
Céc hudng dan nay cé thé dwoc phat trién dua trén kinh
nghiém tir mé hinh thi diém cta NOMAFSI tai huyén Mai Son,
trong dé cac giai phap xtr ly nuwédc thai ba bé va tai ché phu
phdm ca phé da chirng minh hiéu qua vé méi trudrng va tinh
kha thi v& chi phi. Cac tai liéu huéng dan cé thé duoc phd
bién thong qua hé théng khuyén ndng va cac hop tac xa
nham hd tro cac co s& ché bién quy mé nhd ap dung céc
thuwre hanh phi hop vai diéu kién dia phuong.
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Tuwdi nurdre thai sau xtr ly cho cay



https://byvn.net/fGVa
https://byvn.net/IMXh

LONG GHEP HO TRO. XU’ LY GHAT THAI CA PHE
VAO CAC CO CHE HO TRO DAU TU HIEN CO

hoach phéat trién nganh ca phé, chuong trinh OCOP, ciing nhu

cac chuong trinh thic ddy ndng nghiép sinh thai va phat trién
UBND tinh c6 thé cu thé hda cac céng cu chinh sach sinh ké ndng thon. Viéc 16ng ghép nay gitp bao dam su nhat

hién hanh, dac biét 1a Nghi quyét 128/2020/NQ-HDND, theo quan gitta muc tiéu bao vé méi truérng va phat trién chudi gia

hudng wu tién hd tro cadc hang muc xt ly nuéc thai va tai tri ca phé, ddng thoi tao diéu kién dé cac mé hinh xtr ly chét

ché phu phdm trong céc du an ché bién ca phé. Céc hinh thai va tai ché phu phdm duoc nhan réng trong cac vung trong

thirc ho tror o thé bao gdm ho tro mdt phan chi phi dau tu ca phé trong diém cua tinh.

hé thong x(r ly nwéde thai quy mé nhd, dao tao ky thuat va

chuyén giao cdng nghé cho hop tac xa va co sé ché bién.

Ngudn luc thuc hién cac hoat déng nay cé thé dwoc léng

ghép tr cac chuwong trinh hién cé nhu Chuong trinh muc

tiéu qudc gia xay dwng nong thén méi, chuong trinh giam

nghéo bén virng va cac chuong trinh khuyén néng cla tinh.

LONG GHEP HO TRQ. XU’ LY GHAT THAI CA PHE
VAO CAC CO CHE HO TRQ DAU TU HIEN CO

Céc gidi phap xtr ly nwde thai va tai ché phu pham trong
ché bién ca phé can duoc 16ng ghép vao cac chuong trinh

va quy hoach phat trién néng nghiép ctia tinh, bao gém quy Bon phan hiru co tir vo ca phé cho cay
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Tai liéu nay duoc bién soan véi sur hé tro tai chinh clia Co quan Phat trién Phap (AFD), Lién minh Chau Au (EU) va Quy Méi trung Toan cau Phap Ifi
(FFEM). Quan diém duoc néu trong tai liéu khéng phan anh quan diém chinh thire clia AFD, EU va FFEM.
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	Ngành cà phê là một trụ cột quan trọng trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Sơn La, với hơn 21.400 ha canh tác và sản lượng hàng năm đạt 35.000–45.000 tấn cà phê nhân. Tuy nhiên, Sơn La hiện chưa có cơ chế cụ thể để triển khai các chính sách quản lý chất thải trong chế biến cà phê. Phương thức chế biến cà phê ướt phổ biến tại địa phương tạo ra lượng lớn nước thải giàu chất hữu cơ và phụ phẩm vỏ cà phê, trong khi phần lớn các cơ sở chế biến quy mô hộ và hợp tác xã chưa có hệ thống xử lý phù hợp. Tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường đang gây ô nhiễm cục bộ, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gia tăng áp lực quản lý môi trường ở cấp địa phương. Tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và chế biến nông sản, trong đó có nội dung hỗ trợ cơ sở chế biến. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ chế hỗ trợ cho xử lý nước thải và tái chế phụ phẩm cà phê vẫn chưa được cụ thể hóa trong triển khai. Kết quả mô hình thí điểm do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) triển khai tại huyện Mai Sơn cho thấy các giải pháp xử lý sinh học chi phí thấp và tái chế phụ phẩm cà phê có thể áp dụng hiệu quả ở quy mô hợp tác xã và cơ sở chế biến nhỏ. Dựa trên các kết quả này, NOMAFSI đề xuất tích hợp các giải pháp xử lý chất thải cà phê vào chính sách cấp tỉnh thông qua ba hướng hành động chính: (i) xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cho cơ sở chế biến; (ii) lồng ghép hỗ trợ xử lý chất thải vào các cơ chế hỗ trợ đầu tư hiện có; và (iii) tích hợp quản lý chất thải cà phê vào các chương trình phát triển nông nghiệp của tỉnh.

	BỐI CẢNH
	Ở cấp quốc gia, Việt Nam đã thiết lập khung pháp lý tương đối đầy đủ cho quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các cơ sở sản xuất phải thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, đồng thời khuyến khích tái sử dụng nước thải sau xử lý khi đáp ứng yêu cầu môi trường (Điều 72). Các quy định này được cụ thể hóa thông qua Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho quản lý nước thải từ hoạt động sản xuất và chế biến nông sản.
	Song song với các công cụ quản lý môi trường, Chính phủ cũng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Quyết định 687/QĐ-TTg (2022) về Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường tái chế chất thải; trong đó phấn đấu đến năm 2030 70% rác thải hữu cơ ở khu vực nông thôn được tái chế thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn. Đề án cũng khuyến khích lồng ghép các mô hình kinh tế tuần hoàn vào kế hoạch phát triển của các địa phương.
	Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, việc áp dụng các quy định về quản lý nước thải và các định hướng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chế biến nông sản quy mô nhỏ vẫn còn gặp nhiều thách thức. Các hướng dẫn kỹ thuật và giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất ở nông thôn còn tương đối hạn chế. Khoảng trống này đặc biệt rõ trong các ngành chế biến nông sản phân tán như cà phê tại các vùng nông thôn. Sơn La là một trong những vùng sản xuất cà phê trọng điểm của khu vực Tây Bắc, với cơ cấu sản xuất chủ yếu dựa vào nông hộ và hợp tác xã quy mô nhỏ. Phần lớn cà phê được chế biến theo phương pháp ướt, tạo ra lượng lớn nước thải
	có hàm lượng BOD, COD, TSS và amoni cao, cùng với phụ phẩm vỏ cà phê chiếm khoảng 64–65% trọng lượng quả tươi.
	Ở cấp địa phương, tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, trong đó cho phép hỗ trợ một phần chi phí xây dựng cơ sở sơ chế, nhà xưởng, thiết bị và hệ thống xử lý chất thải trong các dự án chế biến nông sản. Chính sách này tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào hạ tầng chế biến và xử lý môi trường. Tuy nhiên, một số điều kiện của chính sách, chẳng hạn yêu cầu công suất sơ chế cà phê tối thiểu 5.000 tấn quả tươi/năm và vùng nguyên liệu đạt các tiêu chuẩn như VietGAP hoặc GlobalGAP với quy mô từ 30 ha trở lên, có thể khiến các cơ sở chế biến quy mô nhỏ khó tiếp cận nguồn hỗ trợ. Trong khi đó, các hướng dẫn thực hành về xử lý nước thải và tái sử dụng phụ phẩm cà phê hiện chủ yếu tồn tại dưới dạng các mô hình thí điểm và tài liệu kỹ thuật rời rạc. Đồng thời, tỉnh cũng chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể hoặc cơ chế hỗ trợ riêng cho việc tái chế phụ phẩm cà phê theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Những yếu tố này cho thấy nhu cầu cần có các hướng dẫn kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm thúc đẩy việc áp dụng các mô hình xử lý và tái sử dụng phụ phẩm cà phê ở quy mô cơ sở.

	BẰNG CHỨNG THỰC TIỄN TỪ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM*
	Để đánh giá khả năng áp dụng các giải pháp xử lý chất thải phù hợp với điều kiện sản xuất cà phê tại Sơn La, NOMAFSI đã triển khai mô hình thí điểm tại Hợp tác xã Thái Việt (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn). Mô hình tập trung vào hai nhóm thực hành chính: (i) xử lý nước thải bằng hệ thống sinh học chi phí thấp và (ii) tái chế phụ phẩm cà phê theo hướng kinh tế tuần hoàn.
	Thay vì sử dụng các công nghệ xử lý phức tạp và chi phí cao, mô hình thí điểm áp dụng hệ thống xử lý sinh học ba bể đơn giản, phù hợp với các cơ sở chế biến cà phê quy mô nhỏ. Hệ thống gồm bể lắng ban đầu để tách cặn, bể xử lý sinh học kỵ khí giúp phân hủy các chất hữu cơ, và bể hiếu khí kết hợp sục khí để hoàn thiện quá trình xử lý nước thải. Kết quả quan trắc cho thấy hiệu quả xử lý đáng kể: BOD giảm từ 2.220 mg/L xuống còn 17 mg/L, COD giảm từ 3.802 mg/L xuống còn 33 mg/L và TSS giảm từ 170 mg/L xuống còn 65 mg/L, đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Tổng chi phí đầu tư hệ thống khoảng 26,2 triệu đồng cho quy mô xử lý 100 tấn quả cà phê, mức chi phí được đánh giá là phù hợp với khả năng tài chính của nhiều hợp tác xã và cơ sở chế biến nhỏ.
	Song song với xử lý nước thải, mô hình cũng triển khai thực hành tái chế phụ phẩm cà phê, trong đó vỏ quả cà phê được ủ với phân chuồng và chế phẩm vi sinh để sản xuất phân hữu cơ, còn bã cà phê được sử dụng làm giá thể hoặc cải tạo đất. Chi phí xử lý khoảng 735.000 đồng cho mỗi tấn vỏ cà phê, đồng thời có thể thu được khoảng 600–700 kg phân hữu cơ, giúp giảm chi phí đầu vào cho nông hộ và hạn chế lượng chất thải rắn thải ra môi trường.
	Các kết quả thí điểm cho thấy các giải pháp sinh học chi phí thấp có tính khả thi cao đối với các cơ sở chế biến cà phê quy mô nhỏ, vốn chiếm phần lớn cơ cấu sản xuất tại Sơn La. Với mức đầu tư tương đối thấp và quy trình vận hành đơn giản, các thực hành này có tiềm năng nhân rộng thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, khuyến nông và chính sách khuyến khích đầu tư hiện có của tỉnh. Điều này cho thấy việc tích hợp các gói thực hành xử lý chất thải vào
	chính sách địa phương có thể vừa góp phần giảm ô nhiễm môi trường, và tạo cơ sở để nhân rộng các mô hình xử lý chất thải phù hợp với quy mô nhỏ, đồng thời hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng bền vững.
	*Tham khảo hướng dẫn kỹ thuật của mô hình tại đây:
	Xử lý nước thải: https://byvn.net/fGVa
	Xử lý vỏ quả cà phê: https://byvn.net/IMXh


	KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
	Mặc dù khung chính sách hiện hành đã tạo nền tảng cho quản lý môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, việc xử lý nước thải và phụ phẩm trong chế biến cà phê quy mô nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn trong thực tế triển khai. Nếu không có các biện pháp hỗ trợ phù hợp, chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường trong dài hạn có thể cao hơn nhiều so với chi phí hỗ trợ các cơ sở chế biến áp dụng các giải pháp xử lý chất thải ngay từ đầu. Kết quả thử nghiệm của NOMAFSI cho thấy các giải pháp xử lý sinh học chi phí thấp và tái chế phụ phẩm cà phê có thể áp dụng hiệu quả ở quy mô hợp tác xã và cơ sở chế biến nhỏ. Việc lồng ghép các giải pháp này vào chính sách cấp tỉnh có thể giúp cải thiện hiệu quả quản lý môi trường, đồng thời phù hợp với định hướng khuyến khích đầu tư vào chế biến nông sản theo Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND.
	Dựa trên kết quả thử nghiệm mô hình và phân tích chính sách, NOMAFSI xin đề xuất như sau:
	XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHO XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ TÁI SỬ DỤNG PHỤ PHẨM CÀ PHÊ
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La nên chủ trì xây dựng bộ hướng dẫn kỹ thuật cho các cơ sở chế biến cà phê, bao gồm các giải pháp xử lý nước thải sinh học chi phí thấp và các phương pháp tái chế vỏ cà phê thành phân hữu cơ. Các hướng dẫn này có thể được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ mô hình thí điểm của NOMAFSI tại huyện Mai Sơn, trong đó các giải pháp xử lý nước thải ba bể và tái chế phụ phẩm cà phê đã chứng minh hiệu quả về môi trường và tính khả thi về chi phí. Các tài liệu hướng dẫn có thể được phổ biến thông qua hệ thống khuyến nông và các hợp tác xã nhằm hỗ trợ các cơ sở chế biến quy mô nhỏ áp dụng các thực hành phù hợp với điều kiện địa phương.

	LỒNG GHÉP HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CÀ PHÊ VÀO CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HIỆN CÓ
	UBND tỉnh có thể cụ thể hóa các công cụ chính sách hiện hành, đặc biệt là Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND, theo hướng ưu tiên hỗ trợ các hạng mục xử lý nước thải và tái chế phụ phẩm trong các dự án chế biến cà phê. Các hình thức hỗ trợ có thể bao gồm hỗ trợ một phần chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải quy mô nhỏ, đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho hợp tác xã và cơ sở chế biến. Nguồn lực thực hiện các hoạt động này có thể được lồng ghép từ các chương trình hiện có như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình khuyến nông của tỉnh.

	LỒNG GHÉP HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CÀ PHÊ VÀO CÁC CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HIỆN CÓ
	Các giải pháp xử lý nước thải và tái chế phụ phẩm trong chế biến cà phê cần được lồng ghép vào các chương trình và quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh, bao gồm quy
	hoạch phát triển ngành cà phê, chương trình OCOP, cũng như các chương trình thúc đẩy nông nghiệp sinh thái và phát triển sinh kế nông thôn. Việc lồng ghép này giúp bảo đảm sự nhất quán giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển chuỗi giá trị cà phê, đồng thời tạo điều kiện để các mô hình xử lý chất thải và tái chế phụ phẩm được nhân rộng trong các vùng trồng cà phê trọng điểm của tỉnh.
	Bón phân hữu cơ từ vỏ cà phê cho cây



	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	Chính phủ. (2022). Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD). (2019). Hướng dẫn kỹ thuật tái chế phụ phẩm nông nghiệp. MARD.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). (2021). Hướng dẫn quản lý nước thải trong nông nghiệp và công nghiệp. MONRE.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). (2022). Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
	Nguyễn, P. H., & Lê, T. H. (2020). Biến phụ phẩm cà phê thành phân bón hữu cơ và năng lượng sinh học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 18(3), 45–54.
	Nguyễn, V. Q., & Phạm, L. T. (2017). Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải cà phê. Tạp chí Môi trường Việt Nam, 39(2), 12–20.
	Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. (2019). Các giải pháp xử lý nước thải và phụ phẩm trong chế biến cà phê. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Bắc. (2020). Nghiên cứu xử lý nước thải và tận dụng phụ phẩm cà phê tại Việt Nam. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Bắc.
	Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA). (2018). Quản lý chất thải và phụ phẩm trong chế biến cà phê: Kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam. VICOFA.
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. (2020). Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Truy cập tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-128-2020-NQ-HDND-chinh-sach-khuyen-khich-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-Son-La-444631.aspx
	Quốc hội. (2020). Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.
	Thủ tướng Chính phủ. (2022). Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
	Đội ngũ ALiSEA

	www.ali-sea.org


